
STT Mã SV Họ Tên Ngày sinh Lớp Ghi chú

1 08401015 Võ Duy Khanh 25/05/1990 08401CT

2 08401025 Nguyễn Thành Năm 26/07/1989 08401CT

3 08401114 Phạm Văn Huynh 19/07/1985 08401DA

4 08402048 Phan Hùng Phong 09/09/1979 08402DVT

5 08403027 Ngô Hữu Hoàn 29/10/1990 08403DN

6 08403043 Nguyễn Vĩnh Phú 15/09/1990 08403DN

7 08403061 Nguyễn Tấn Trung 08/12/1987 08403DN

8 08410061 Nguyễn Cảnh Toàn 11/03/1988 08410DNA

9 08410076 Nguyễn Ngọc Vũ 02/01/1987 08410DNA

10 08414020 Tô Công Hà 15/10/1984 08414KG

11 08414037 Lê Trường Trọng Nghĩa 22/04/1989 08414KG

12 08414087 Phan Sơn Chi 28/03/1990 08414QT

13 08414125 Võ Thế Hùng 20/07/1980 08414QT

14 08414129 Hoàng Bá Khánh 21/07/1989 08414QT

15 08414139 Phan Minh Lực 20/07/1984 08414QT

16 08414159 Lê Hồng Quân 26/08/1978 08414QT

17 09402116 Phạm Thành Hiển 14/04/1988 09402DVT2

18 09402128 Đinh Hồng Minh 10/08/1986 09402DVT2

19 09402132 Doãn Đình Phác 02/10/1983 09402DVT2

20 09402143 Phạm Hữu Thọ 10/11/1974 09402DVT2

21 09402146 Nghiêm Minh Xuân Trường 06/03/1989 09402DVT2

22 09502060 Nguyễn Chí Vũ 01/07/1982 09502DAK1

23 09502126 Nguyễn Khoa Phi Trường 22/11/1981 09502GL1

24 09502542 Phan Bá Nhân 06/03/1988 09502PLA3

25 09403061 Lê Anh Dũng 02/10/1970 09403DVT2

26 13604009 Võ Tuấn Cường 15/09/1989 13604VL

27 09513023 Phạm Văn Nam 21/07/1986 09513NHC3

28 09513025 Lê Ngọc Nhân 19/09/1987 09513NHC3

29 09513027 Hồ Thanh Phong 14/04/1985 09513NHC3

30 10513040 Nguyễn Hoàng Phục 00/00/1987 10513NHC2

31 13652035 Hoàng Thị Nhân 20/08/1988 13652BT

32 09414124 Nguyễn Ngọc Hiếu 01/02/1984 09414QT2

33 09414138 Lê Trung Kiên 17/07/1984 09414QT2
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34 09414157 Nguyễn Công Sáng 10/08/1985 09414QT2

35 09414163 Hoàng Đình Thăng 10/01/1986 09414QT2

36 09414164 Lê Phước Thăng 08/08/1983 09414QT2

37 10514034 Nguyễn Văn Lành 29/02/1980 10514AG2

38 10514035 Nguyễn Thanh Liêm 00/00/1983 10514AG2

39 10514043 Huỳnh Trọng Minh 12/09/1990 10514AG2

40 10514064 Trình Văn Tài 16/02/1989 10514AG2

41 10514105 Lâm Thanh Bình 01/12/1983 10514KG2

42 10514107 Nguyễn Văn Chung 25/06/1987 10514KG2

43 10514119 Lưu Chí Huệ 27/07/1979 10514KG2

44 10514145 Lê Minh Quân 11/09/1985 10514KG2

45 10514148 Huỳnh Văn Sang 02/02/1986 10514KG2

46 10514151 Dương Phước Thái 02/09/1980 10514KG2

47 10514155 Nguyễn Văn Thành 01/05/1988 10514KG2

48 10514156 Đinh Thành Thép 06/12/1980 10514KG2

49 10514157 Danh Minh Thuận 26/02/1986 10514KG2

50 10514161 Trần Duy Tiệp 00/00/85 10514KG2

51 07102004 Pham Văn An 20/02/1989 16402LB2
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